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Năm học: 2025 - 2026

									26
[bookmark: _Hlk191831874]MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ 5: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
Từ 05/01/2026 đến 30/01/2026
	LĨNH VỰC
 PHÁT TRIỂN
	NỘI DUNG CÁC MỤC TIÊU

	THỂ CHẤT
	MT 4: Phối hợp tay - mắt trong vận động: Tung bắt bóng với người đối diện (cô/bạn): bắt được 3 lần liền không rơi bóng (khoảng cách 2,5m). Tự đập - bắt bóng được 4-5 lần liên tiếp. Biết chuyền bóng cho cô/bạn bằng nhiều hình thức khác nhau.
MT 5: Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: Chạy liên tục theo hướng thẳng được 15m trong 10 giây. Ném trúng đích đứng (xa 1,5m x cao 1,2m). Ném trúng đích ngang (xa 2m). Bò trong đường dích dắc (3-4 điểm dích dắc, cách nhau 2m) không chệch ra ngoài. Bò chui qua cổng, ống dài 1,2m x 0,6m.
MT 8: Biết một số thực phẩm cùng nhóm: Thịt, cá,... có nhiều chất đạm. Rau, quả chín có nhiều vitamin.

	NHẬN THỨC
	MT 23: Phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu.
MT 25: Sử dụng cách thức thích hợp để giải quyết vấn đề đơn giản. VD: Làm cho ván dốc hơn để ô tô đồ chơi chạy nhanh hơn.
MT 38: Sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản.

	NGÔN NGỮ
	MT 58: Kể chuyện có mở đầu, kết thúc.   
MT 59: Bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện.  
MT 60: Sử dụng các từ như: “Mời cô”; “Mời bạn”; “Cảm ơn”; “Xin lỗi”… trong giao tiếp.

	TÌNH CẢM- KNXH
	MT 78: Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.
MT 79: Chú ý khi nghe cô, bạn nói.
MT 80: Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở.

	THẨM MỸ
	MT 99: Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
MT 100: Đặt tên sản phẩm tạo hình







MẠNG NỘI DUNG


THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
(Từ 05/01/2026 – 30/01/2026)






Chủ đề nhánh 1: CON VẬT NUÔI QUEN THUỘC
Từ 05/1 - 09/1/2026
- Trẻ biết được tên gọi, màu sắc, các bộ phận, lợi ích, sinh sản...của một số con vật nuôi trong nhà
- Mở rộng vốn từ trẻ giao tiếp với mọi người bằng ngôn ngữ mạch lạc.
- Rèn cho trẻ các kỹ năng vận động, vận động phối hợp tay chân
- Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc các con vật trong nhà 
- Trẻ cảm nhận được vẻ đẹp của con vật thông qua tranh ảnh, bài thơ, bài hát về chủ đề.




Chủ đề nhánh 4: CÔN TRÙNG QUANH BÉ
Từ 26/1 - 30/1/2026
- Trẻ nhận biết được tên gọi, một số đặc điểm, ích lợi, thức ăn,…của một số loại côn trùng.
- Trẻ giao tiếp với mọi người bằng ngôn ngữ mạch lạc. Mở rộng vốn từ cho trẻ thông qua các hoạt động
- Rèn cho trẻ các kỹ năng vận động, vận động phối hợp tay chân
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ các con vật có lợi và tránh những con vật có hại. 
- Trẻ cảm nhận được vẻ đẹp của các loài côn trùng thông qua tranh ảnh, bài thơ, bài hát về chủ đề.

Chủ đề nhánh 3: CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
Từ 19/1 - 23/1/2026
- Trẻ nhận biết được tên gọi, một số đặc điểm, ích lợi, thức ăn,…của một số con vật sống dưới nước.
- Mở rộng vốn từ cho trẻ thông qua các hoạt động, trẻ giao tiếp với cô và các bạn tự tin. 
- Thông qua các bài tập thể dục sáng, thể dục giờ học giúp cơ thể phát triển toàn diện.
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật.
- Trẻ cảm nhận được vẻ đẹp của các con vật sống dưới nước thông qua tranh ảnh, bài thơ, bài hát về chủ đề.




Chủ đề nhánh 2: ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
Từ 12/1 - 16/1/2026
- Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm, các bộ phận, lợi ích, sinh sản... của một số con vật trong vườn thú và sống trong rừng.
- Trẻ giao tiếp với mọi người bằng ngôn ngữ mạch lạc.
- Rèn cho trẻ các kỹ năng vận động, vận động phối hợp tay chân
- Giáo dục trẻ yêu quý bảo vệ các con vật, tránh xa những con vật nguy hiểm.
- Trẻ cảm nhận được vẻ đẹp của 1 số con vật sống trong rừng thông qua tranh ảnh, bài thơ, bài hát về chủ đề.








	


















MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: CON VẬT NUÔI QUEN THUỘC 
Từ 05/01/2026 đến 09/01/2026
	LĨNH VỰC
 PHÁT TRIỂN
	
NỘI DUNG CÁC MỤC TIÊU


	THỂ CHẤT
	MT 2: Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: Bước đi liên tục trên ghế thể dục hoặc trên vạch kẻ thẳng trên sàn. Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m. Bật xa tối thiểu 35cm. Nhảy lò cò 3m. Bật cao. Nhảy xuống từ độ cao 30-35cm
MT 8: Biết một số thực phẩm cùng nhóm: Thịt, cá,... có nhiều chất đạm. Rau, quả chín có nhiều vitamin.

	NHẬN THỨC
	MT 23: Phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu.
MT 38: Sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản.

	NGÔN NGỮ
	MT 58: Kể chuyện có mở đầu, kết thúc.   
MT 59: Bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện.  
MT 60: Sử dụng các từ như: “Mời cô”; “Mời bạn”; “Cảm ơn”; “Xin lỗi”… trong giao tiếp.

	TÌNH CẢM- KNXH
	MT 78: Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.
MT 79: Chú ý khi nghe cô, bạn nói.
MT 80: Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở.

	THẨM MỸ
	MT 99: Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
MT 100: Đặt tên sản phẩm tạo hình











CHỦ ĐỀ 5: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: CON VẬT NUÔI QUEN THUỘC
(Từ ngày  05/01 đến 09/01/2026)
Thứ 3: 06/01/2026
* KPXH: Tìm hiểu về con chó, con mèo, con gà
* TH: Vẽ, tô màu con mèo (Mẫu) 
 * Hoạt động chiều: Làm quen máy tính





Thứ 2: 05/01/2026
*LQVT: Dạy trẻ gộp 2 nhóm đồ vật trong phạm vi 3 (tr8)
*Hoạt động chiều: Ôn “Chải đầu”




CON VẬT NUÔI QUEN THUỘC






Thứ 6: 09/01/2026
* LQVH: Kể bé nghe câu chuyện “Hai chú gà trống” 
*Hoạt động chiều: Sinh hoạt
cuối tuần. 







Thứ 4: 07/01/2026
*TDGH: 
- VĐCB: Đi trên vạch kẻ sẵn trên sàn 
- TCVĐ: Thi xem ai nhanh?
*Hoạt động chiều: Tạo hình ngoài tiết học





Thứ 5: 08/01/2026
* GDAN: 
Nghe hát “Chú mèo con”  (TT)
TCAN: Chiếc vòng âm nhạc 
* Hoạt động chiều: Thư viện. 










                                                                                                                                                 







CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
            CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: CON VẬT NUÔI QUEN THUỘC
Tuần 1: Từ 05/01 đến 09/01/2025
	HOẠT ĐỘNG
	 Thứ hai: 05/01/2026
	Thứ ba: 06/01/2026
	Thứ tư: 07/01/2026
	Thứ năm: 08/01/2026
	Thứ sáu: 09/01/2026

	ĐÓN TRẺ
	- Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn hình bảng hôm nay ai đến lớp, chào cô, ba mẹ.
- Trao đổi với phụ huynh những thông tin về trẻ khi cần thiết
- Trò chuyện về các hoạt động ở lớp. Cho trẻ chơi tự do ở các góc chơi

	ĐIỂM DANH
	- Trẻ phát hiện bạn vắng, báo cáo với cô. Giáo viên điểm danh vào sổ theo dõi nhóm/lớp.

	THỂ DỤC SÁNG
	- Thở, tay 2, bụng 2, chân 1, bật 1

	HOẠT ĐỘNG
NGOÀI TRỜI
	 - Quan sát vườn hoa
- TCVĐ: Lộn cầu vồng

	- Quan sát vườn rau.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

	HĐBVMT: Nhặt lá sân trường.
- Chơi vận động: Cá sấu lên bờ 
	- Thí nghiệm: Sự kỳ diệu của màu sắc
- TCVĐ: Trời nắng – trời mưa.
	-  Quan sát cây hoa hồng
- TCVĐ:  Kéo co


	
	- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời

	HOẠT ĐỘNG HỌC
	*LQVT:  Dạy trẻ gộp 2 nhóm đồ vật trong phạm vi 3 (tr8)
	KPXH:  Tìm hiểu về con chó, con mèo, con gà
TH: Vẽ, tô màu con mèo (Mẫu)
	TDGH
- VĐCB: Đi trên vạch kẻ sẵn trên sàn
- TCVĐ: Thi xem ai nhanh?

	GDAN:
- Nghe hát “Chú mèo con”. (TT)
- TCAN: Chiếc vòng âm nhạc
	LQVH: Kể bé nghe câu chuyện “ Hai chú gà trống”  



	HOẠT ĐỘNG
VUI CHƠI
	XÂY DỰNG
	-   Xây nông trại nhà bé, khu chăn nuôi

	
	PHÂN VAI
	-   Cửa hàng bán thức ăn cho gia súc, gia cầm; Tiệm thú y

	
	HỌC TẬP
	· Chơi lô tô, trúc xanh, tranh bù chỗ thiếu, ghép tranh. Xâu vòng hoa, xem tranh ảnh và phân loại các con vật. Chơi Kissmart, chơi với góc toán.

	
	NGHỆ THUẬT
	· Vẽ, tô màu, cắt, xé dán con vật nuôi; nặn thức ăn, chuồng nuôi các con vật. 
· Hát múa chủ đề nhánh “Con vật nuôi quen thuộc” 

	
	THIÊN NHIÊN
	· Chăm sóc cây, cát, nước, làm vòng tay từ lá cây...

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	TTVS: Ôn “Chải đầu”     
	Bé làm quen máy tính

	TẠO HÌNH NGOÀI TIẾT HỌC 
	Thư viện
	SINH HOẠT
CUỐI TUẦN

	TRẢ TRẺ
	Nhắc trẻ vệ sinh trước khi ra về. Trả trẻ tận tay phụ huynh và trao đổi hoạt động trong một ngày của trẻ tại lớp




KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY



	TÊN
 HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG – YÊU CẦU
CHUẨN BỊ
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN

	ĐÓN TRẺ
	- Cháu biết chào hỏi lễ phép, thực hiện tốt nề nếp khi đến lớp
- Mạnh dạn tham gia trò chuyện cùng cô và các bạn
- Qua trao đổi, cô và cha mẹ trẻ sẽ biết thêm thông tin của trẻ khi ở trường và ở nhà.
	*Tổ chức hoạt động:
- Cô đón trẻ vào lớp, cùng trò chuyện với trẻ về gia đình trẻ, về sức khỏe và những việc trẻ làm trong những ngày nghỉ.
- Đàm thoại với trẻ về các con vật quen thuộc.
- Giáo dục trẻ chăm sóc, bảo vệ, không chọc phá các con vật.
- Hướng dẫn trẻ đến với các nhóm chơi cô đã chuẩn bị sẵn (lắp ráp, xếp hình, …), cô hướng dẫn trẻ chơi và cùng tham gia chơi với trẻ 
- Quan tâm theo dõi những cháu nhút nhát, còn khóc nhè để trẻ mạnh dạn. 
- Gần hết giờ chơi cô nhắc cháu thu dọn đồ chơi gọn gàng, cất đúng nơi quy định.

	ĐIỂM DANH
TIÊU CHUẨN BÉ NGOAN
	- Trẻ biết quan tâm đến bạn bè
- Hiểu được nội dung 3 tiêu chuẩn bé ngoan và có ý thức thực hiện tốt
	- Trẻ phát hiện bạn vắng trong ngày, biết nguyên nhân vì sao bạn vắng
- Cô thông báo 3 tiêu chuẩn bé ngoan, phân tích và động viên trẻ thực hiện tốt
                        1/ Bé đi học đầy đủ
                        2/ Bé không nói chuyện trong giờ học
                        3/ Bé biết xếp bàn ghế phụ cô

	THỂ DỤC SÁNG
- Thở 
- Tay 2
- Bụng 2
- Chân 1
- Bật 1
	* Mục đích-yêu cầu 
- Trẻ biết lợi ích của việc tập thể dục vào buổi sáng. 
- Trẻ tập đúng động tác thể dục sáng theo nhịp đếm của cô. 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. 
* Chuẩn bị: 
Sân trường rộng, thoáng mát; quần áo trẻ gọn gàng, sạch sẽ.
	*Tổ chức hoạt động:
- Trẻ tập hợp thành 3 hàng dọc. 
1. Khởi động: Đội hình vòng tròn, đi mũi chân, gót chân, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm 
2. Trọng động: Chuyển đội hình 3 hàng ngang 
- Thở: Hít vào thở ra (4lần) 
- Tay 2: Hai tay đưa ra phía trước – sau và vỗ vào nhau (4l x 4 nhịp)
[image: ]
Bụng 2: Đứng quay người sang 2 bên (4l x 4 nhịp )
[image: ]
- Chân 1: Đứng, 1 chân đưa ra trước, khụy gối (4l x 4 nhịp )
[image: ]
- Bật 1: Bật tại chỗ (4l x 4 nhịp )
[image: ]
3. Hồi tĩnh:  Chơi trò chơi “Ngửi hoa” 

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

	Thứ 2
- Quan sát vườn hoa
- Chơi trò chơi: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Cầu trượt, xích đu, thư viện, chòi TCDG, gắp cua, lá cây, nhảy dây, ô ăn quan,...

	* Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm của các loài hoa được trồng trong vườn.
- Rèn cho trẻ kỹ năng chăm sóc vườn hoa 
- Trẻ hăng hái tham gia vào hoạt động ngoài trời.
* Chuẩn bị:  
- Địa điểm chơi rộng rãi thoáng mát, đảm bảo an toàn
- Vườn hoa, dụng cụ chăm sóc cây
- Đồ dùng đồ chơi: Một số đồ chơi ngoài trời, sách truyện thiếu nhi, ô ăn quan, hột hạt,  lá cây, nhảy dây,…
	* Tổ chức hoạt động:
- Tập trung trẻ lại mang giày dép chuẩn bị ra sân, vừa đi vừa đọc đồng dao: Dung dăng dung dẻ.
- Trò chuyện với trẻ về lợi ích của ánh nắng (Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu)
- Cô gợi ý cho trẻ quan sát và trò chuyện về vườn hoa
+ Đây là hoa gì? 
+ Đặc điểm như thế nào?
+ Ngoài ra trong vườn còn có hoa gì? 
+ Chăm sóc vườn hoa như thế nào?
Cô giáo dục trẻ chăm sóc vườn hoa, không giẫm lên hoa khi tham quan sân trường.
Cô và trẻ cùng nhặt lá, nhỏ cỏ, tưới nước...vườn hoa
* Chơi vận động : “ Lộn cầu vồng”
* Chơi tự do: Cầu trượt, xích đu, thư viện, chòi TCDG, gắp cua, lá cây, nhảy dây, ô ăn quan,...
Cô bao quát nhắc nhở cháu chơi không xô đẩy bạn, không chạy nhảy, không giành đồ chơi. 
- Gần hết giờ chơi, cô cho cháu thu dọn đồ dùng, đồ chơi, nhắc nhở trẻ lên lớp rửa chân, tay.

	Thứ 3
- Quan sát vườn rau
- Chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột 
- Chơi tự do: Cầu trượt, xích đu, bập bênh, chơi với cát, lá cây, nhảy dây, ô ăn quan, …

	* Mục đích – yêu cầu: 
-Trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm của các loại rau được trồng trong vườn và cách chăm sóc vườn rau. 
- Rèn cho trẻ kỹ năng chăm sóc vườn rau theo sự hướng dẫn của cô.
- Trẻ hăng hái tham gia vào hoạt động ngoài trời.
* Chuẩn bị:  
- Địa điểm chơi rộng rãi thoáng mát, đảm bảo an toàn
- Vườn rau, dụng cụ chăm sóc cây
- Sân trường, sỏi, lá cây, bóng, dây thun, ô ăn quan, đồ chơi ngoài trời

	*Tổ chức hoạt động:
- Tập trung trẻ trước khi ra sân, tắt đèn, quạt ( Giáo dục TKNL) 
- Trẻ mang giày dép ra sân, vừa đi vừa đọc đồng dao, dạo quanh sân trường và đàm thoại về thời tiết buổi sáng (Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu)
- Dẫn trẻ đi quan sát và trò chuyện về vườn rau 
+ Đây là gì vậy các con?
+ Có những loại rau gì? Có đặc điểm gì?
- Cho trẻ kể tên 1 số món ăn chế biến từ rau
- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc vườn rau, không giẫm lên rau khi tham quan.
- Hỏi trẻ: Chăm sóc vườn rau như thế nào?
- Cô và trẻ cùng chăm sóc vườn rau: tưới nước, nhổ cỏ...
* Chơi vận động: Mèo đuổi chuột
* Chơi tự do: Cầu trượt, xích đu, bập bênh, chơi với cát, lá cây, nhảy dây, ô ăn quan, …(Trẻ thừa cân chơi chong chóng, cò bẹp)
- Cô bao quát nhắc nhở cháu chơi không xô đẩy bạn, không chạy nhảy, không giành đồ chơi. 
- Gần hết giờ chơi, cô cho trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi, nhắc nhở trẻ lên lớp 
rửa chân, tay.

	Thứ 4
- Lao động BVMT: Nhặt lá sân trường
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ
- Chơi tự do: Cầu trượt, chọi lon, boling, thả diều, ô ăn quan, chơi với lá cây…


	* Mục đích-yêu cầu
- Trẻ biết lợi ích của việc nhặt lá giúp sân trường sạch đẹp.
- Trẻ tham gia nhặt lá trên sân trường và biết làm một số đồ dùng đồ chơi đơn giản bằng lá cây. 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
* Chuẩn bị:  
- Địa điểm chơi rộng rãi thoáng mát, đảm bảo an toàn 

	* Tổ chức hoạt động:
- Tập trung trẻ trước khi ra sân, tắt đèn, quạt ( Giáo dục TKNL)
- Dẫn trẻ dạo quanh sân trường, vừa đi vừa hát bài hát: Trường chúng cháu là trường mầm non. 
- Cô đàm thoại với trẻ về thời tiết buổi sáng (Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu)
- Giáo dục trẻ lợi ích của tắm nắng vào mỗi buổi sáng giúp cho xương chắc khỏe.
+ Các con nhìn xem sân trường hôm nay thế nào?
+ Vậy chúng ta làm gì để sân trường sạch đẹp?
Giáo dục trẻ không xả rác, biết giữ gìn sân trường sạch đẹp
Cô và trẻ cùng nhặt lá vàng trên sân trường
Gợi ý cho trẻ làm một số đồ dùng đồ chơi từ lá 
* Chơi vận động “Cá sấu lên bờ”
* Chơi tự do: Cầu trượt, chọi lon, boling, thả diều, ô ăn quan, chơi với lá cây…(Trẻ thừa cân chơi lăn vòng)
Cô bao quát nhắc nhở cháu chơi không xô đẩy bạn, không chạy nhảy, không giành đồ chơi. 
Hết giờ chơi, cô cho cháu thu dọn đồ dùng, đồ chơi, nhắc nhở trẻ lên lớp rửa chân, tay.

	Thứ 5
- Thí nghiệm: Sự kỳ diệu của màu sắc
- TCVĐ: Trời nắng – trời mưa.
- Chơi tự do: 
Xe đạp, cầu trượt, xích đu, bập bênh, thả diều, máy bay, chơi với lá cây…

	* Mục đích-yêu cầu
- Trẻ biết một số màu cơ bản (đỏ, vàng, xanh) và hiện tượng pha trộn màu. 
- Trẻ thực hiện thí nghiệm theo hướng dẫn của cô.
- Trẻ hăng hái tham gia thực hiện thí nghiệm.
* Chuẩn bị:  
- Địa điểm chơi rộng rãi thoáng mát, đảm bảo an toàn
- Màu nước xanh dương, đỏ vàng, ly nhựa, muỗng nhuahw, nước lọc….
- Bảng kết quả thí nghiệm
- Bóng
- Đồ dùng đồ chơi: 
Một số đồ chơi ngoài trời, xe đạp, diều, máy bay giấy, bóng, lá cây,…

	* Tổ chức hoạt động:
Hoạt động 1: Gắn kết
- Tập trung trẻ trước khi ra sân, đàm thoại với trẻ về các hoạt động: Thí nghiệm: Sự kỳ diệu của màu sắc, chơi vận động trời nắng trời mưa và các trò chơi tự do  
- Tắt đèn và quạt (Giáo dục TKNL)
- Tổ chức cho trẻ chơi vận động: Chuyền bóng
Hoạt động 2: Khám phá 
- Trẻ mang giày dép ra sân, vừa đi đọc thơ: Đàn gà con
- Dẫn trẻ đi dạo quanh sân trường và cô đàm thoại với trẻ về thời tiết buổi sáng (Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu)
- Giáo dục trẻ lợi ích của tắm nắng vào mỗi buổi sáng giúp cho xương chắc khỏe.
- Cô nói: Trong cuộc sống của chúng ta có vô vàn những điều kỳ diệu. Và ngày hôm nay, cô cũng mang đến 1 điều kỳ diệu để tặng cho các con. Bây giờ các con hãy cùng khám phá với cô nhé!
* Quan sát đồ dùng thí nghiệm:
+ Cô đã chuẩn bị những nguyên vật liệu gì? 
+ Chúng ta có thể làm gì với những nguyên vật liệu này?
- Từ những nguyên vật liệu này, hôm nay cô và các con sẽ cùng làm thí nghiệm mang tên: Sự kỳ diệu của màu sắc
- Trẻ về nhóm làm thí nghiệm (chia thành 6 nhóm)
- Cô bao quát trẻ, hướng dẫn trẻ chậm.
Hoạt động 3: Giải thích
- Cô mời các nhóm mang kết quả thí nghiệm lên bàn
- Cho trẻ trình bày về cách thực hiện và kết quả của thí nghiệm
+ Con làm thí nghiệm với nguyên vật liệu gì? 
+ Con làm như thế nào? Kết quả ra sao?
-> Cô kết luận về thí nghiệm: Khi pha màu đỏ + màu vàng = màu cam, màu đỏ + màu xanh dương = màu tím, màu vàng + màu xanh dương = màu xanh lá cây. Hoạt động 4: Mở rộng
- Các con vừa làm thí nghiệm sự kỳ diệu của màu sắc rất là giỏi rồi. Cô còn rất nhiều thí nghiệm được làm từ nước và màu sắc
- Vậy lần sau các con muốn làm thí nghiệm nào? 
- Lần sau chúng ta cùng làm thí nghiệm nữa nhé! 
Hoạt động 5: Đánh giá
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ 
=> Tổ chức cho trẻ chơi vận động: Trời nắng-trời mưa
=> Chơi tự do: Xe đạp, cầu trượt, xích đu, bập bênh, thả diều, chơi với lá cây,…(Trẻ thừa cân, béo phì chơi máy bay giấy, thả diều)
- Cô bao quát nhắc nhở cháu chơi không xô đẩy bạn, không chạy nhảy, không giành đồ chơi. 
- Cô nhận xét buổi hoạt động 
- Cho trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi, nhắc nhở trẻ rửa chân, tay.

	Thứ 6
- Quan sát cây hoa hồng
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Bóng rổ, bóng chuyền, cát, nước, khung dây, cầu trượt, xích đu, bập bênh, chong chóng, chơi với lá cây…


	* Mục đích-yêu cầu 
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của cây hoa hồng
- Trẻ quan sát và trả lời các câu hỏi của cô.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động ngoài trời.
* Chuẩn bị:  
- Địa điểm chơi rộng rãi thoáng mát, đảm bảo an toàn 
- Cây hoa hồng
- Đồ dùng đồ chơi: Một số đồ chơi ngoài trời, bóng rổ, bóng chuyền, cát, nước, khung dây, dây thun, chong chóng, lá cây,…

	* Tổ chức hoạt động:
Hoạt động 1: Gắn kết
- Tập trung trẻ trước khi ra sân, đàm thoại với trẻ về các hoạt động: Quan sát cây hoa hồng, chơi vận động “Kéo co” và các trò chơi tự do. 
- Tắt đèn và quạt (Giáo dục TKNL)
- Trẻ mang giày dép ra sân, cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “Kéo co”
Hoạt động 2: Khám phá
- Trẻ vừa đi vừa đọc đồng dao: Dung dăng dung dẻ
- Dẫn trẻ đi dạo quanh sân trường và đàm thoại về thời tiết buổi sáng (Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu)
- Dẫn trẻ đến nơi quan sát cây hoa hồng
- Cô hỏi trẻ: Các con đã biết gì về cây hoa hồng? Bây giờ cô mời các con cùng tìm hiểu về cây hoa hồng nhé!
- Chia trẻ thành 2 nhóm quan sát, thảo luận về đặc điểm của cây hoa hồng
- Hết giờ thảo luận, mời 1 vài trẻ lên nói về đặc điểm của cây hoa hồng
Hoạt động 3: Giải thích
- Cô khái quát lại các ý kiến của trẻ: Cây hoa hồng có nhiều màu sắc như đỏ, hồng, vàng, trắng... mỗi màu đều rất xinh. Thân cây hoa hồng thường có gai nhọn nên khi chăm sóc các con cần nhẹ nhàng và cẩn thận, lá hoa hồng có màu xanh, mép lá hơi răng cưa. Hoa hồng có mùi thơm dịu được dùng để trang trí và làm quà tặng. 
+ Vậy chúng ta làm gì để cây mau lớn?
- Giáo dục trẻ chăm sóc cây, tưới nước bón phân nhổ cỏ cho cây, không hái hoa ngắt lá bẻ cành. 
Hoạt động 4: Mở rộng
+ Trồng cây hoa hồng để làm gì?
+ Ngoài để trang trí, người ta còn dùng cánh hoa hồng để làm hương liệu nước hoa, sữa tắm, trà hoa hồng...
Hoạt động 5: Đánh giá
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ
- Chơi tự do: Bóng rổ, bóng chuyền, cát, nước, khung dây, cầu trượt, xích đu, bập bênh, chong chóng, chơi với lá cây…(Trẻ thừa cân chơi nhảy dây, cầu trượt)
Cô bao quát nhắc nhở cháu chơi không xô đẩy bạn, không chạy nhảy, không giành đồ chơi. 
- Cô nhận xét buổi hoạt động 
- Cho trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi, nhắc nhở trẻ rửa chân, tay.

	HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
I. Mục đích- yêu cầu chung
- Trẻ biết thể hiện vai chơi và cùng chơi với các bạn trong góc, dùng ngôn ngữ của mình để giao tiếp với các bạn trong khi chơi.
II. Chuẩn bị
· Đồ dùng đồ chơi cho 5 góc 
III. Tổ chức hoạt động
 Cho trẻ hát bài hát: “Chú mèo con”
 + Các con vừa hát bài hát gì?
 + Bài hát nói về gì?
Giáo dục trẻ biết quan tâm chăm sóc, bảo vệ động vật, không đánh đập các con vật  nuôi. 
- Cho trẻ kể tên các góc, khi chơi các con chơi như thế nào ?
+ Chơi xong mình nhớ làm gì?
- Cho trẻ chọn và về góc chơi
- Cô bao quát gợi ý từng góc chơi. Hết giờ nhận xét từng góc
- Cho trẻ thu dọn đồ chơi. Kết thúc hoạt động

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Góc xây dựng
Xây nông trại nhà bé, khu chăn nuôi
*Yêu cầu:
- Trẻ biết xây theo hướng dẫn của cô.
- Trẻ biết sử dụng ngôn ngữ trong khi chơi
- Trẻ biết nhường nhịn, đoàn kết khi chơi cùng bạn. 
 *Chuẩn bị: Hàng rào, cổng, hoa, cây xanh, các con vật nuôi… 
* Gợi ý: 
- Các con sẽ phân công người xây, người chở gạch. 
- Xây xong hàng rào rồi đặt hoa, cây xanh, các con vật nuôi... vào công trình.
- Khi xây con nhớ xây ngay ngắn, trật tự. Xây xong giữ gìn công trình.

	Góc phân vai
Cửa hàng bán thức ăn cho gia súc, gia cầm, tiệm thú y
* Yêu cầu:
- Trẻ biết phân vai chơi
- Trẻ biết cách trao đổi cùng nhau và đóng vai mình đã chọn 
- Trẻ biết nhường nhịn bạn trong khi chơi
* Chuẩn bị: 
Thức ăn gia súc, gia cầm, giỏ xách, dụng cụ thú y...
* Gợi ý: 
- Các con sẽ chơi đóng vai bán thức ăn cho gia súc, gia cầm, các đồ dùng cần thiết cho các con vật nuôi. 
- Chơi bán hàng cửa hàng thú y. 
- Giáo dục trẻ biết nhường đồ chơi với bạn,…

	Góc nghệ thuật
Vẽ, tô màu, cắt, xé dán, nặn các con vật. Hát, vận động, nghe hát các bài hát trong chủ đề.
* Yêu cầu:
- Trẻ biết dùng bút màu đề vẽ và tô màu và nặn, cắt, dán các con vật.
- Hát múa cái bài hát về chủ đề “Thế giới động vật”
- Rèn sự khéo léo đôi tay trẻ để tạo sản phẩm.
* Chuẩn bị: 
- Hình rỗng, kéo, hồ dán, bút màu, đất nặn, dụng cụ âm nhạc...
*Gợi ý: 
- Các con sẽ dùng bút chì để vẽ những món đồ chơi mà con thích và tô màu, các con cắt dán những tờ giấy màu để tạo thành bức tranh đẹp, để tặng cho cô và các bạn.

	Góc học tập
Chơi lô tô, trúc xanh, tranh bù chỗ thiếu, ghép tranh. Xâu vòng hoa, xem tranh ảnh và phân loại các con vật. Chơi Kissmart, chơi với góc toán.
* Yêu cầu:
- Trẻ biết phân nhóm chơi. 
- Trẻ biết chơi ghép tranh, lô tô về đồ dùng đồ chơi trong trường mầm non. 
- Rèn óc quan sát, suy nghỉ trong khi chơi.
* Chuẩn bị:
Lô tô, trúc xanh, tranh bù chỗ thiếu, ghép tranh. Xâu vòng hoa, xem album; góc LQVT…
* Gợi ý: 
- Các con cùng chọn những lô tô chủ đề, xem sách truyện về chủ đề, ghép hình học, ghép tranh... Khi chơi con nhớ lật sách nhẹ nhàng, không giành đồ chơi với bạn. 


	Góc thiên nhiên
Chăm sóc cây, cát, nước, làm vòng tay từ lá cây... 
* Yêu cầu:
- Trẻ biết làm theo sự hướng dẫn của cô.
- Dùng phểu đong nước vào chai. 
- Dùng lá cây tạo ra các sản phẩm.
* Chuẩn bị:
- Hột, hạt, lá cây, cát, nước...
* Gợi ý: 
- Các con sẽ cùng chơi chăm sóc cây, hoa ... 
Và dùng kéo cắt những chiếc lá mít thành quả bóng, máy bay...
· Giáo dục trẻ chơi không la hét, không bỏ hột hạt…vào mũi, miệng.
· Sau khi chơi xong các con thu dọn gọn gàng nha.


	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2: 
TTVS
Ôn “Chải đầu”



	* Mục đích-yêu cầu
- Trẻ biết được lợi ích của việc chải đầu 
- Trẻ thực hiện thao tác theo sự hướng dẫn của cô
- Trẻ biết giữ gìn đầu tóc sạch sẽ.
* Chuẩn bị: 
- Lược chải đầu
- Nhạc bài hát
	* Tổ chức hoạt động:
- Cho cả lớp hát bài: “Rửa mặt như mèo”
+ Đàm thoại nội dung bài hát.
Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. 
Hôm nay cô và các con sẽ ôn lại thao tác: “Chải đầu” để khi đầu tóc các con chưa gọn gàng các con biết chải đầu cho gọn gàng nhé!
- Cho trẻ nhắc lại tên thao tác.
- Cho 1 trẻ khá lên thực hiện.
- Cho từng trẻ lần lượt thực hiện đến hết lớp.
- Cô sửa sai cho trẻ chưa làm được.
- Tuyên dương những bạn làm đúng.
- Giáo dục trẻ biết giữ tóc gọn gàng
- Kết thúc./.

	Thứ 3: 
Bé làm quen máy tính




	* Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ biết cách chơi một số trò chơi trên máy tính
- Trẻ biết cách sử dụng máy tính.
- Trẻ biết giữ gìn máy tính.
*Chuẩn bị: Phòng máy thoáng  mát, máy chơi trò chơi các loại.
	* Tổ chức hoạt động: 
- Tập trung trẻ bằng bài “Chú mèo con” 
- Đàm thoại nội dung bài hát
- Giáo dục trẻ biết yêu quý chăm sóc các con vật nuôi.
- Các con giỏi quá hôm nay chúng ta cùng lái xe ô tô đến tham quan 1 khu vực ở trường mình nha. Cô tập trung trẻ lại, hướng dẫn trẻ qua phòng máy. 
- Giáo dục trẻ đi nhẹ nhàng, không làm ồn, không chen lấn, xô đẩy bạn.
Cô khởi động máy, hướng dẫn trẻ cách chơi. 
Trò chơi: Ấn tay chơi nhạc, chọn đúng chữ, số theo yêu cầu, tô màu....
Cô cho trẻ chơi, hướng dẫn, gợi ý để trẻ chơi tốt theo yêu cầu.
Nhận xét, kết thúc.

	Thứ 4
THNTH
- Góc vẽ, tô màu: Vẽ, tô màu các con vật
- Góc nặn: Nặn các con vật : con mèo, con chó, con gà
- Góc cắt, dán: Cắt, dán một số con vật
- Góc gấp: Cái quạt
- Góc thiên nhiên: Làm vòng tay, dây chuyền, nón bằng lá cây...
	* Mục đích-yêu cầu
- Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu khác nhau để tạo ra sản phẩm.
- Trẻ sử dụng các kỹ năng tạo hình để tạo ra một số sản phẩm mà trẻ thích. 
- Trẻ biết yêu quý sản phẩm của nhóm tạo ra, của nhóm bạn.
* Chuẩn bị: 
Nguyên vật liệu ở góc, bút chì, giấy, bút màu; đất nặn, dĩa, khăn lau tay, dao cắt đất sét...
	* Tổ chức hoạt động:
Cho trẻ hát “Con heo đất”.
+ Các con vừa hát bài gì?
+ Trong bài hát nhắc đến gì?
=> Giáo dục trẻ biết chăm sóc yêu thương các con vật nuôi. 
- Cho trẻ đi tàu đến xem mô hình triển lãm của lớp. 
- Cô và trẻ cùng đàm thoại về cách làm những sản phẩm được trưng bày
- Cô giới thiệu các góc chơi:
- Góc vẽ, tô màu: Vẽ, tô màu các con vật nuôi
- Góc nặn: Nặn con mèo, con chó, con gà
- Góc cắt, dán : Cắt, dán một số con vật
- Góc gấp: Gấp cái quạt 
- Góc thiên nhiên: Làm vòng tay, dây chuyền, nón bằng lá cây, cọng mì,...
Cô cho trẻ làm, cô bao quát lớp 
Cho trẻ lên trưng bày sản phẩm 
Trẻ nhận xét sản phẩm
Thu dọn đồ dùng, lớp nghỉ./.

	Thứ 5: 
Thư viện
	* Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ biết lựa chọn sách truyện theo ý thích.
- Trẻ xem sách, truyện tranh và tô màu.
- Giáo dục trẻ biết cách giữ gìn sách truyện.
* Chuẩn bị: Bàn đọc sách, truyện tranh, bút màu…
	* Tổ chức hoạt động
- Cô dẫn trẻ vào phòng thư viện, vừa đi vừa đọc đồng dao “Dung dăng dung dẻ”. - Cô giới thiệu các loại sách, truyện.
- Cho trẻ tự lựa sách truyện theo ý thích
- Hướng dẫn và cho trẻ xem truyện tranh, tô màu.
- Trong quá trình trẻ chơi cô quan sát, hướng dẫn khi cần thiết.
- Giáo dục trẻ lật sách nhẹ tay, giữ gìn sách truyện.

	Thứ 6: 
Sinh hoạt cuối tuần
	* Mục đích- yêu cầu: 
- Trẻ nhớ và kể lại những gì học trong tuần.
- Trẻ sắp xếp đồ dùng đồ chơi ở các góc. 
- Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi gọn gàng
* Chuẩn bị: 
Các kệ đồ chơi ở các góc. Chổi, khăn lau bàn
	* Tổ chức hoạt động:
- Cho trẻ hát “Lại đây múa hát cùng cô”
- Đàm thoại về bài hát.
- Cô gợi ý cho trẻ nhắc lại các kiến thức đã học trong tuần: Bài hát: Cái mũi, trò chơi: Chi chi chành chành, thao tác vệ sinh: Lau mặt khi có mồ hôi, rửa tay...
- Cho trẻ hát “Lại đây múa hát cùng cô” tập trung trẻ lại:
+ Trong tuần này các con có ngoan không?
+ Các con đã học được những gì?
· Cho trẻ kể tự do
· Cô nhắc lại những gì trẻ đã học được trong tuần
- Cô thấy qua 1 tuần thì các kệ đồ chơi của lớp chưa gọn gàng lắm. Bây giờ các con sẽ cùng cô sắp xếp lại các kệ đồ dùng, đồ chơi trong lớp mình nha!
- Cô chia lớp thành 5 nhóm, mỗi nhóm sắp xếp 1 góc. 
- Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi của lớp.
- Cho trẻ chơi: Trời mưa
- Cô giới thiệu luật chơi và cách chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi vài lần
- Cô nhận xét trò chơi
- Kết thúc giờ học./.

	NÊU GƯƠNG 
CUỐI NGÀY
	* Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ hiểu ý nghĩa của 3TCBN và phải thực hiện đúng mới cắm cờ.        
- Trẻ tự tin khi nhận xét bạn.
- Giáo dục trẻ ngoan, biết vâng lời cô.
* Chuẩn bị: 
 Cờ, sổ theo dõi
	* Tổ chức hoạt động:
- Cho trẻ vệ sinh cá nhân, quần áo, đầu tóc gọn gàng.
- Cho trẻ hát: “Hoa bé ngoan”
- Cô gợi hỏi cho trẻ nói đến giờ nêu gương
  - Cho trẻ nhắc lại 3TCBN: 
                        1/ Bé đi học đều 
                        2/ Bé không nói chuyện trong giờ học
                        3/ Bé biết xếp bàn ghế phụ cô. 
- Nhớ lại xem mình đã thực hiện đúng 3TC chưa.
- Mời từng tổ đứng lên, các bạn nhận xét.
- Cô nhận xét lại, mời từng tổ lên nhận cờ và cắm cờ
- Cô ghi nhận trẻ ngoan vào sổ theo dõi nhóm lớp.
- Trẻ nhận xét tổ nhiều cờ. Tổ trưởng lên cắm cờ tổ         
- Nhắc nhỡ bạn chưa đạt và động viên trẻ cố gắng.
- Cho trẻ hát vận động: Cháu đi mẫu giáo.
Kết thúc.

	NÊU GƯƠNG
CUỐI TUẦN
	* Mục đích yêu cầu:
- Trẻ hiểu ý nghĩa của 3 tiêu chuẩn bé ngoan
- Trẻ biết đạt từ 4 cờ trở lên mới đạt phiếu bé ngoan    
- Trẻ biết biểu diễn múa, hát, đọc thơ,...
* Chuẩn bị: 
- Sổ theo dõi.  
- Sổ bé ngoan, phiếu bé ngoan, hồ dán
	* Tổ chức hoạt động:
- Cho trẻ biểu diễn văn nghệ hát: Trường chúng cháu là trường mầm non, đọc thơ: Bạn của bé, hát vận động: Đi học về.
- Cho trẻ hát “Cả tuần đều ngoan”
+  Bài hát nói về ai? 
+ Cả tuần ngoan thì cuối tuần con được gì?
- Cô trò chuyện với trẻ về những việc trẻ đã làm trong tuần.
- Cho trẻ nhắc lại 3TCBN, mời từng tổ đứng lên nhận xét bạn.
- Cô nhận xét lại. Mời trẻ ngoan lên cắm cờ.
- Mời từng tổ lên lấy cờ. Cô và trẻ cùng đếm số cờ đạt trong tuần.
- Đọc tên bé đạt 4 cờ trở lên được tặng phiếu bé ngoan. Cô dán phiếu BN vào sổ cho bé.
 - Cô chấm vào sổ theo dõi.
 - Cho trẻ đọc 3TCBN tuần sau.
 - Động viên những trẻ chưa đạt bé ngoan cần cố gắng ở tuần sau.
 Lớp nghỉ.

	TRẢ TRẺ
	- Cháu ngồi ngay ngắn trật tự
- Biết chào cô, ba mẹ khi ra về, biết xếp ghế ngay ngắn
- Cháu thực hiện tốt nề nếp lớp
	
- Cô ổn định lớp, nhắc nhở cháu những việc cần làm vào hôm sau
- Cô gọi cháu ra về khi phụ huynh đón, trao đổi với phụ huynh những vấn đề cần thiết
- Cô kiểm tra lại điện nước, đồ dùng, khóa cửa cẩn thận trước khi ra về

	HOẠT ĐỘNG HỌC

	Thứ 2: 05/01/2026
LQVT
Dạy trẻ gộp 2 nhóm đồ vật trong phạm vi 3 (tr8)








	* Mục đích yêu cầu : 
- Trẻ biết gộp 2 nhóm đồ vật lại với nhau trong phạm vi 3
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, đếm và ghi nhớ. 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
* Chuẩn bị:  
- Phòng học thoáng mát, sạch sẽ
- Đồ dùng của cô
+ Nhạc bài hát: Chú mèo con
+ Tranh hướng dẫn thực hành LQVT
+ Đồ dùng trong lớp có số lượng 1-2.
- Đồ dùng của trẻ
+ Mỗi trẻ 2 cái ly, 2 cái muỗng, thẻ số 1,2
-  Sách toán, bút chì
- Nhạc bài hát

















	* Tổ chức hoạt động:
Hoạt động 1: Gắn kết
- Cô và trẻ cùng hát và vận động bài: “Chú mèo con”. 
- Các con ơi! Các con rất giỏi cô sẽ thưởng cho các con một trò chơi nè. Cô và các con cùng lên xe lửa để đi đến tham gia trò chơi nào? (Lồng ghép chuyên đề Tôi yêu Việt Nam)
Hoạt động 2: Khảo sát
* Ôn kiến thức cũ: Ôn nhận biết các nhóm đồ vật có số lượng 3. Làm quen số 3
- Cho trẻ chơi trò chơi: Về đúng nhà
+ Cách chơi: Mỗi trẻ chọn cho mình 1 thẻ lô tô, đi xung quanh lớp hát một số bài hát theo chủ đề, khi có hiệu lệnh thì chạy về ngôi nhà có số chấm tròn tương ứng với số đồ vật có trong lô tô trẻ được phát.
 + Luật chơi: Nếu bạn nào về nhầm nhà thì phải nhảy lò cò
- Cho trẻ chơi, nhận xét sau khi chơi.
- Cho trẻ thực hiện, cô bao quát trẻ.
Hoạt động 3: Giải thích
Dạy bài mới: Dạy trẻ so sánh số lượng trong phạm vi 3 .
- Cô mở Powerpoint trên máy:
+ Nhìn xem cô có gì? 
+ Con mèo có màu gì? Có bao nhiêu con mèo?
+ Cô có gì nữa? Có mấy con chó? 
+ 2 nhóm như thế nào với nhau?
+ Nhóm nào nhiều hơn, nhiều hơn là mấy? Nhóm nào ít hơn? ít hơn là mấy?
+ Để số con mèo và con chó bằng nhau thì phải làm gì? (Thêm hoặc bớt)
+ Bây giờ cô muốn số con mèo và con chó đều có số lượng là 3 thì làm như thế nào? (Thêm vào 1 con chó)
- Tương tự cho trẻ so sánh nhóm con gà – con vịt,…
Hoạt động 4: Áp dụng
- Liên hệ thực tế xung quanh lớp
- Thực hành cá nhân: Cô phát rổ cho trẻ rổ đồ dùng là so sánh số lượng trong phạm vi 3 theo yêu cầu của cô. 
- Thực hành nhóm: Trò chơi “Đồng đội
+ Cách chơi: Cô chia trẻ làm 3 tổ, cô phát cho mỗi tổ một tranh có nhóm hình ảnh các con vật có số lượng khác nhau, nhiệm vụ của mỗi đội sẽ khoanh tròn nhóm con vật có nhóm số lượng là 3. Trong thời gian cô quy định đội nào đúng theo yêu cầu là thắng cuộc.
+ Luật chơi: Đội nào nhanh nhất và đúng là thắng cuộc.
- Hướng dẫn thực hành sách: Trang 8.
- Cô nhắc trẻ tư thế ngồi, cách cầm bút.
- Đọc đồng dao trẻ về chỗ thực hành, cô quan sát, giúp đỡ trẻ thực hành.
Hoạt động 5: Đánh giá
- Hết giờ thực hành cô nhận xét bài thực hành tiêu biểu.
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ .
- Cả lớp vận động bài hát “Chú mèo con” 


	Nhận xét cuối ngày: 
- Tình trạng sức khỏe và những vấn đề có liên quan đến sự an toàn của trẻ:
- Cảm xúc, hành vi và thái độ của trẻ trong các hoạt động trong ngày: 
- Những ý kiến, kỹ năng của trẻ so với yêu cầu đặt ra của từng hoạt động trong ngày: 

	Thứ 3: 06/01/2026
KPXH
Tìm hiểu về con mèo, con chó, con gà

	* Mục đích yêu cầu: 
- Trẻ biết được tên quả, đặc điểm nổi bật của con mèo, con chó, con gà 
- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, phát triển kỹ năng diễn đạt, trả lời câu hỏi rõ ràng.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
*Chuẩn bị 
 - Phòng học thoáng mát, sạch sẽ
- Đồ dùng của cô:
+ Nhạc bài hát: Một con vịt, chú thỏ con. 
+ Tranh con mèo, con chó, con gà
+ Nhạc.
- Đồ dùng của trẻ: 
+ Thẻ lô tô con vật

	* Tổ chức hoạt động:
Hoạt động 1: Ổn định, giới thiệu’
- Cô cho cả lớp hát bài “Một con vịt
- Đàm thoại về bài hát.
- Chúng ta cùng tìm hiểu về các con vật nuôi cùng với cô nhé!
Hoạt động 2: Nội dung trọng tâm
- Xin mời lớp mình cùng đến khu triễn lãm xem tranh với cô. Cô và các con cùng lên xe lửa đi với cô nào
- Cô chia lớp thành 3 nhóm quan sát, tìm hiểu về tranh của nhóm mình. Cô gợi ý nếu trẻ chưa nói được. Sau mỗi nhóm cô tóm lại đặc điểm tranh trẻ vừa quan sát để cả lớp cùng nắm. 
- Khi hết thời gian quan sát cô tập trung trẻ lại và mời đại diện của mỗi nhóm lên trình bày nội dung thảo luận. 
- Sau khi trẻ trình bày cô khái quát lại
* Tranh con mèo: Đây là tranh con mèo, con mèo có đầu tròn, hai tai nhọn, có bốn chân và đuôi dài. Mèo có bộ lông mềm mại, thường có màu trắng, vàng, xám hoặc vằn. Mèo kêu meo meo và rất thích bắt chuột, giúp bảo vệ nhà cửa sạch sẽ. Mèo là vật nuôi trong gia đình, rất gần gũi với con người. Các con hãy yêu thương, chăm sóc con mèo, không làm mèo đau nhé! 
* Tranh con chó: Đây là tranh con chó, con chó có 4 chân, đuôi dài, tai to hoặc tai cụp. Bộ lông của con chó có thể ngắn hoặc dài, có nhiều màu khác nhau như vàng, đen, trắng, nâu. Chó kêu gâu gâu, rất thông minh và trung thành. Chó giúp giữ nhà, trông coi nhà cửa và là người bạn thân thiết của con người. Các con hãy yêu thương và chăm sóc nó tốt nhé! 
* Tranh con gà: Đây là tranh con gà, con gà có 2 chân, hai cánh, mỏ nhọn và mào đỏ trên đầu. Lông gà có nhiều màu như vàng, trắng, nâu hoặc đen, gà kêu cục ta cục tác (gà mái) và ò ó o (gà trống). Gà là vật nuôi trong gia đình, cho chúng ta trứng và thịt. 
- Cho trẻ so sánh con chó và con gà
+ Giống nhau: Đều là động vật nuôi trong gia đình. Đều có chân, mắt, miệng, đều cần được chăm sóc và cho ăn, đều mang lại lợi ích cho con người. 
+ Khác nhau: 
- Con chó có 4 chân, lông mềm, kêu gâu gâu, biết giữ nhà, rất trung thành, di chuyển đi hoặc chạy. 
- Con gà có 2 chân, 2 cánh, có mào. Kêu cục ta cục tác hoặc ò ó o, cho trứng và thịt, di chuyển bằng đi và bay thấp. 
- Cô giáo dục trẻ qua việc quan sát các con vật đều có đặc điểm và ích lợi riêng, các con cần yêu thương chăm sóc và không làm hại các con vật nhé!  
- Trò chơi “Về đúng nhà”
+ Cách chơi: Mỗi bạn sẽ lấy một thẻ lô tô. Cho trẻ đi xung quanh lớp vừa đi vừa hát bài hát “Chú thỏ con”, khi cô có hiệu lệnh về nhà thì tất cả các bạn về ngôi nhà giống với hình thẻ trẻ cầm trên tay.
+ Luật chơi: Bạn nào không về đúng nhà sẽ nhảy lò cò một vòng lớp .
- Trẻ chơi và cô nhận xét kết quả của 2 đội.
- Kết thúc.

	HĐ2:
Tạo hình 
Vẽ, tô màu con mèo (Mẫu)  
	* Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ nêu được tên gọi, mô tả đặc điểm của con mèo. (S)
- Trẻ kể được các đồ dùng, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm (T)
- Trẻ sử dụng kỹ năng xé, dán để tạo ra sản phẩm(E)
- Trẻ nói được vẻ đẹp của sản phẩm (A)
- Trẻ đếm các bộ phận của con mèo (M)
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. Lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
* Chuẩn bị: 
- Phòng học thoáng mát, sạch sẽ
- Đồ dùng của cô:
+ Tranh con mèo
+ Tranh vẽ con mèo của cô. 
+ Tranh hướng dẫn thực hiện
- Bài hát “Ai cũng thương chú mèo”, bút màu
- Đồ dùng của trẻ
+ Sách tạo hình
+ Bút màu

	* Tổ chức hoạt động
Hoạt động 1: Hỏi xác định vấn đề
- Cô tập trung trẻ và hát bài “Chú mèo con”
- Đàm thoại về nội dung bài hát
- Cô có dấu một chú mèo trong lớp mình mà cô quên mất chỗ dấu rồi. Các con cùng tìm xung quanh lớp giúp cô với nào
- Trẻ tìm tranh con mèo ở xung quanh lớp và cùng cô quan sát, trò chuyện về con mèo.
Hoạt động 2: Tưởng tượng
- Cô cho trẻ về nhóm quan sát tranh vẽ con mèo
+ Con mèo có các bộ phận nào? Lông mèo có màu gì?
+ Làm thế nào để tạo ra bức tranh?
+ Sử nguyên liệu gì?
+ Dùng nét gì để vẽ?
+ Tô màu như thế nào?
- Mời trẻ trình bày về cách vẽ tô màu con mèo và những nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm.
- Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con vẽ tô màu con mèo nhé!
- Cô hướng dẫn cách vẽ tô màu con mèo: Đầu tiên cô vẽ đầu mèo hình tròn, vẽ thêm 2 tai hình tam giác nhỏ trên đầu. Vẽ mắt tròn, mũi nhỏ, miệng cong thêm râu mèo. Sau đó cô vẽ thân mèo hình bầu dục, vẽ 4 chân ngắn và đuôi cong phía sau. Cô tô màu từ trong ra ngoài, không tô lem ra ngoài, có thể tô màu vàng, màu trắng và màu xám nhé ! 
Hoạt động 3: Lập kế hoạch
- Hỏi ý tưởng trẻ:
+ Con định vẽ con mèo như thế nào? 
+ Sử dụng màu gì để tô?
- Cho trẻ vẽ tô màu con mèo trên giấy
- Cô gợi ý để trẻ trình bày về cách thực hiện  
Hoạt động 4: Thực hiện
- Cô đã chuẩn bị rất nhiều nguyên vật liệu khác nhau. Các cô cùng thi đua tạo ra sản phẩm nhé!
- Nhắc trẻ tư thế ngồi, cách cầm bút, cách vẽ
- Trẻ hát “Ai cũng thương chú mèo” di chuyển ra bàn thực hiện
- Trong khi trẻ thực hiện, cô chú ý hướng dẫn cho những trẻ còn lúng túng, 
- Động viên trẻ hoàn thành sản phẩm của mình.
- Hết giờ cho trẻ trưng bày sản phẩm 
Hoạt động 5: Đánh giá
- Trẻ nhận xét các sản phẩm
+ Các con có nhận xét gì về sản phẩm của bạn? Con thích sản phẩm nào? Vì sao?
- Cô nhận xét, tuyên dương
- Kết thúc: Cho trẻ thu dọn đồ dùng


	Nhận xét cuối ngày: 
- Tình trạng sức khỏe và những vấn đề có liên quan đến sự an toàn của trẻ: 
- Cảm xúc, hành vi và thái độ của trẻ trong các hoạt động trong ngày:
- Những ý kiến, kỹ năng của trẻ so với yêu cầu đặt ra của từng hoạt động trong ngày: 

	Thứ 4: 07/01/2026
TDGH
- VĐCB: Đi trên vạch kẻ sẵn trên sàn
- TCVĐ: Đội nào nhanh nhất? 





	* Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ tập đúng động tác bài tập phát triển chung và thực hiện được vận động cơ bản.
- Rèn cho trẻ kỹ năng phối hợp tay và chân để thực hiện vận động.
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động. Trẻ ngoan chú ý trong giờ học.
* Chuẩn bị: 
- Sân tập rộng rãi, sạch sẽ
- Vạch mức màu đỏ, màu vàng
- Đồ dùng của cô
+ Nhạc bài hát: Em tập lái ô tô.
- Đồ dùng của trẻ
+ Hoa đeo tay
+ Bóng, rổ...
+ Túi cát.

	* Tổ chức hoạt động:
Hoạt động 1: Ổn định, gây hứng thú
- Cả lớp vận động theo nhịp bài hát “Con bướm vàng”.
- Đàm thoại về nội dung bài hát 
+ Các con vừa vận động bài hát gì?
+ Bài hát nhắc đến gì?
- Giáo dục trẻ yêu quý và biết chăm sóc các con vật
+ Cô đố các con để có sức khỏe tốt các con phải làm gì?
- Cô nói: Tập thể dục giúp chúng ta có một sức khỏe tốt để học tập và vui chơi. Bây giờ chúng ta cùng tập thể dục nhé
Hoạt động 2: Nội dung trọng tâm
* Khởi động: Đi vòng tròn, đi bằng mũi chân, gót chân, chạy chậm -> chạy nhanh -> chạy chậm ( Kết hợp bài hát: Bé khỏe bé ngoan)
* Trọng động:
=> Bài tập phát triển chung: 
Thở : Hít vào, thở ra (4lần ) 
- Tay 2: 2 tay đưa ra phía trước – sau và vỗ vào nhau (4l x 4 nhịp)
- Bụng 2: Đứng quay người sang 2 bên (4l x 4 nhịp)
- Chân 1: Đứng, một chân đưa ra trước, khuỵu gối (4l x 4 nhịp)
- Bật 1: Bật tại chỗ (4l x 4 nhịp)
=> Vận động cơ bản: Đi trên vạch kẻ sẵn trên sàn.
- Cô thực hiện lần 1 + không giải thích
- Thực hiện lần 2+ phân tích vận động: Tư thế chuẩn bị: Cô đứng trước vạch mức, 2 tay chống hông. Khi có hiệu lệnh “Đi”: Cô bước đi trên vạch kẻ thẳng, khi đi bàn chân luôn bước trên vạch kẻ và mắt nhìn thẳng.
- Mời lần lượt trẻ làm đến hết lớp (Trẻ thừa cân, bép phì thực hiện 02 lần)
- Trẻ khá xung phong lên thực hiện lại
- Trò chơi vận động: Đội nào nhanh nhất? 
- Cách chơi: Trẻ xếp thành 02 hàng, lần lượt từng bạn của mỗi đội sẽ “Bật sâu” và lấy bóng bỏ vào rổ của đội mình. 
- Luật chơi: Kết thúc đội nào nhiều bóng hơn là đội chiến thắng. 
- Cho trẻ chơi, nhận xét trò chơi
* Hồi tĩnh: Trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng
Hoạt động 3: Kết thúc
- Cho trẻ nhắc lại tên vận động
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ 

	Nhận xét cuối ngày: 
 - Tình trạng sức khỏe và những vấn đề có liên quan đến sự an toàn của trẻ: 
- Cảm xúc, hành vi và thái độ của trẻ trong các hoạt động trong ngày: 
- Những ý kiến, kỹ năng của trẻ so với yêu cầu đặt ra của từng hoạt động trong ngày:

	Thứ 5: 08/01/2026
GDAN: 
Nghe hát “Chú mèo con” (TT)
TCAN: Chiếc vòng âm nhạc
	* Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ biết tên, tác giả của bài hát “Chú mèo con”
- Rèn cho trẻ kỹ năng múa, phối hợp nhịp nhàng giữa tay và chân.
- Giáo dục trẻ hứng thú tham gia hoạt động
* Chuẩn bị
- Phòng học thoáng mát
- Nhạc bài hát “ Chú mèo con” , “Chú thỏ con”








	* Tổ chức hoạt động
Hoạt động 1: Ổn định, gây hứng thú
- Tập trung trẻ bằng bài thơ “Gà trống”.
+ Đàm thoại về nội dung bài thơ: 
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc yêu quý các con vật nuôi.
Hoạt động 2: Hoạt động trọng tâm
=>  Nghe hát : “Chú mèo con”
- Cô hát lần 1: Không nhạc.
 + Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì?
 + Do ai sáng tác?
- Cô hát lần 2: Bài hát sẽ hát sẽ hay hơn khi cô hát kết hợp với nhạc đấy, các con hãy chú ý lắng nghe và cảm nhận nhé.
+ Bài hát nói về điều gì?
+ Trong bài hát nói về con vật nào?
+ Chú mèo trong bài hát kêu như thế nào?
+ Chú mèo thích làm gì? 
+ Các con cần làm gì với chú mèo?
+ Giai điệu của bài hát này như thế nào?
+ Đúng rồi giai điệu bài hát vui tươi, trong trẻo
- Bài hát “Chú mèo con”: Nói về một chú mèo nhỏ rất đáng yêu, kêu meo meo, thích vui chơi và bắt chuột. 
- Giáo dục trẻ biết yêu thương, chăm sóc và bảo vệ các con vật nhé!
- Lần 3: Nghe ca sĩ hát: Bé Xuân Mai cũng đã thể hiện bài hát này rất hay đấy, chúng mình hãy cùng đứng lên thể hiện bài hát cùng cô nào (Cô và trẻ cùng múa)
=> Trò chơi “Chiếc vòng âm nhạc”
-Các con nhìn xem cô có gì? ( Chiếc vòng)
- Có bao nhiêu chiếc vòng?
- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi: “Chiếc vòng âm nhạc”
+ Cách chơi: Cô sẽ đặt những chiếc vòng xuống sàn. Khi bài hát mở lên, các con sẽ di chuyển xung vừa đi xung quanh những chiếc vòng, khi nhạc dừng lại thì các con sẽ chọn cho mình một chiếc vòng và đứng vào trong chiếc vòng đó. Nếu bạn nào chưa đứng kịp vào vòng sẽ bị thua cuộc.
+ Luật chơi: Chỉ được đứng vào vòng khi kết thúc bài hát (khi nhạc tắt đột ngột), bạn nào đứng trước khi vào vòng khi nhạc chưa tắt cũng bị loại khỏi cuộc chơi.
Hoạt động 3: Kết thúc
- Cô nhận xét, tuyên dương lớp
- Cho trẻ nghe lại bài hát “Chú mèo con”.

	Nhận xét cuối ngày: 
*Tình trạng sức khỏe và những vấn đề có liên quan đến sự an toàn của trẻ:
* Cảm xúc, hành vi và thái độ của trẻ trong các hoạt động trong ngày: 
* Những ý kiến, kỹ năng của trẻ so với yêu cầu đặt ra của từng hoạt động trong ngày: 


	Thứ 6: 09/01/2026
LQVH: Kể chuyện bé nghe “Hai chú gà trống”  





	* Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nêu tên câu chuyện, kể tên các nhân vật trong câu chuyện. (S)
- Trẻ dùng ngôn ngữ mạch lạc để trả lời các câu hỏi về nội dung câu chuyện (E)
- Trẻ đếm số lượng con vật trong câu chuyện. (M)
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. Lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định
* Chuẩn bị
- Phòng học thoáng mát, sạch sẽ
- Đồ dùng của cô
+ Máy vi tính
+ Nhạc bài hát: Gà trống, mèo con và cún con, Ta đi vào rừng xanh.
+ Powerpoint truyện “Hai chú gà trống”
- Đồ dùng của trẻ
+ 03 tranh về câu chuyện cắt ra, rổ
+ Chướng ngại vật…

	* Tổ chức hoạt động
Hoạt động 1: Gắn kết
- Tập trung trẻ gần cô
Hoạt động 2: Khảo sát
- Hát “Gà trống, mèo con và cún con” 
+ Các con vừa hát bài gì ?
+ Những con vật này sống ở đâu ?
-  Cô cũng biết có một câu truyện rất hay nói về các con vật quen thuộc các con cùng lắng nghe cô kể câu truyện “Hai chú gà trống” nhé!
Hoạt động 3: Giải thích
- Cô kể lần 1: diễn cảm
Tóm tắt câu chuyện: Câu chuyện kể về hai chú gà trống đều tự cho mình là khỏe và đẹp, không ai chịu nhường ai nên đã đánh nhau để tranh hơn thua. Cuối cùng, cả 2 đều bị thương, không con nào thắng cả. 
- Giảng giải từ khó:
+ Kiêu căng: Là tự cho mình giỏi, không chịu nghe lời hay nhường người khác.
- Giáo dục trẻ yêu quý các con vật trong gia đình nhưng không được chọc phá các con vật hung giữ.
- Di chuyển đội hình đến máy vi tính. Tích hợp bài hát: “Lên xe buýt” (Giáo dục trẻ ngồi xe ngay ngắn, không thò đầu ra ngoài, không vứt rác trên xe).
- Lần 2: Cô kể chuyện trên powerpoint.
- Cô đàm thoại về nội dung câu chuyện
+ Trong câu chuyện có những nhân vật nào? Có mấy nhân vật?
+ Hai chú gà trống đã làm gì với nhau? 
+ Vì sao hai chú gà trống lại đánh nhau? 
+ Kết quả cuối cùng ra sao?
+ Qua câu chuyện các con học được điều gì? 
- Giáo dục trẻ: Cô mong rằng qua câu chuyện này các con sẽ biết yêu thương đoàn kết giúp đỡ bạn bè , không tranh giành hay đánh nhau, luôn sống hòa thuận với mọi người. 
Hoạt động 4: Mở rộng
- Cô hỏi trẻ: Các con còn biết câu chuyện nào kể về các con vật không? Lần sau cô sẽ kể cho các con nghe nhé!
- “Xúm xít! xúm xít!” 
- Cô giới thiệu trò chơi: “Ghép tranh”.
+ Cách chơi: Cô chia lớp thành hai đội thi nhau ghép những mảnh rời của bức tranh tạo nên bức tranh hoàn chỉnh về các con vật nuôi
+ Luật chơi: Đội nào ghép nhanh và đúng hơn sẽ là đội chiến thắng.
- Cô cho trẻ chơi. Nhận xét trò chơi.
Hoạt động 5: Đánh giá
- Cô nhận xét, tuyên dương lớp
- Kết thúc: Cô cho trẻ hát và vận động bài hát “Ta đi vào rừng xanh”.

	Nhận xét cuối ngày: 
* Tình trạng sức khỏe và những vấn đề có liên quan đến sự an toàn của trẻ: 
* Cảm xúc, hành vi và thái độ của trẻ trong các hoạt động trong ngày: 
* Những ý kiến, kỹ năng của trẻ so với yêu cầu đặt ra của từng hoạt động trong ngày: 
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